UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN ĐIỆN BÀN 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   8296  /QĐ-UBND
                          Điện Bàn, ngày  03    tháng 10 năm 2014                
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Phận, 

trú tại thôn 2-Thái Sơn, xã Điện Tiến.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BÀN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011; 
Xét đơn khiếu nại của ông Trần Văn Phận, Báo cáo số 80/BC-TTH ngày 19/ 9/2014 của Thanh tra huyện về kết quả kiểm tra, xác minh và tham mưu giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Phận; Chủ tịch UBND huyện nhận  thấy:
I. Theo nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Văn Phận như sau: “… Tôi có một trang trại chăn nuôi và trồng trọt tại Thôn 2 Thái Sơn, Điện Tiến, trang trại này tôi nhận chuyển nhượng lại của ông Mai Tấn Triển…; giấy tờ gồm có: Một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y076831, do UBND huyện cấp ngày 12/01/2004, thời hạn 20 năm, kể từ năm 2003, về mặt thủ tục chuyển nhượng có hồ sơ kèm theo…;  tôi đã gửi khiếu nại đến UBND xã Điện Tiến nhưng  nội dung trả lời của UBND xã Điện Tiến tôi không đồng ý. Theo tôi hiểu, đất tôi nằm vào khoản 1 của Điều 9 (là có giấy chứng nhận sử dụng đất và khoản 3.9 của Điều 10 Quyết định 23 là đất tôi còn trong thời hạn sử dụng có được đền bù, hỗ trợ không…; Điều 29 của Quyết định số 23 thì tôi được hỗ trợ như thế nào…”. 

II/ Kết quả kiểm tra, xác minh:
1/ Tình hình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án

Dự án xây dựng Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được Bộ Giao thông -Vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT, ngày 10/9/2010; ngày 02/6/2011 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 184/TB-UBND về chủ trương thu hồi đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng công trình Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) tại xã Điện Tiến và xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn.

Ngày 13/11/2012, UBND huyện Điện Bàn ban hành Quyết định số 8619/QĐ-UBND về thu hồi đất của hộ ông Mai Tấn Triển với diện tích 11.377,1 m2, loại đất TSN; tại thửa đất số 324(1), tờ Bản đồ số 10, xã Điện Tiến; ngày 28/4/2014, UBND huyện Điện Bàn ban hành Quyết định số 2099/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ chi tiết đối với hộ ông Mai Tấn Triển (người nhận chuyển nhượng là ông Trần Văn Phận) để thực hiện tiểu dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

 Theo đó, hộ ông Mai Tấn Triển (người nhận chuyển nhượng là ông Trần Văn Phận) được bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị là: 674.973.000 đồng, trong đó: 

- Nhà cửa, vật kiến trúc và khối lượng đào đắp đất: 557.124.808 đồng, gồm: 

+ Hỗ trợ diện tích mặt nước nuôi cá Rô phi:            127.663.128 đồng

+ Hỗ trợ khối lượng đất đào theo xác nhận của xã:    40.749.063 đồng

+ Hỗ trợ đất đắp theo biên bản Hội đồng xác định:  258.675.049 đồng

- Cây cối hoa màu: 

117.848.252 đồng 

Không đồng ý với việc không đền bù về đất, ông Trần Văn Phận gửi đơn đến UBND huyện Điện Bàn khiếu nại yêu cầu đền bù về diện tích đất thuê bị thu hồi.

Ngày 14/8/2014, Thanh tra huyện làm việc với ông Trần Văn Phận, Ông khẳng định đã nhận tiền hỗ trợ của Nhà nước đối với diện tích mặt nước ao nuôi cá, bồi thường, hỗ trợ chi phí cải tạo về đất, ông hoàn toàn đồng ý với mức hỗ trợ của Nhà nước; nhưng ông vẫn chưa đồng ý và thắc mắc về diện tích đất thuê của ông bị thu hồi có được đền bù hay không? 

2/ Quá trình sử dụng đất của ông Trần Văn Phận

Ngày 15/5/2003, UBND huyện Điện Bàn ban hành Quyết định số 356/QĐ-UB đã thu hồi 03 ha đất trống, đồi núi trọc do UBND xã Điện Tiến quản lý để giao cho ông Mai Tấn Triển thuê làm trang trại chăn nuôi và trồng cây lâm nghiệp.

Trên cơ sở Quyết định thu hồi đất, cho thuê đất nêu trên, ngày 09/7/2003 phòng Địa chính huyện (nay là phòng Tài nguyên và Môi trường) cùng với ông Mai Tấn Triển đã lập và ký Hợp đồng thuê đất số 01/HĐ/TĐ, bằng Hợp đồng này Nhà nước cho ông Mai Tấn Triển thuê đất với diện tích 30.000m2 (ba mươi ngàn mét vuông) tại thôn 8, xã Điện Tiến; mục đích sử dụng: Làm kinh tế trang trại; thời hạn cho thuê đất là 20 năm (hai mươi năm), kể từ ngày ký Quyết định cho thuê đất; phương thức nộp tiền thuê đất: Nộp hằng năm, với số tiền phải nộp mỗi năm là 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi ngàn đồng). Ngày 12/01/2004 hộ ông Mai Tấn Triển được UBND huyện Điện Bàn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 076831, với diện tích 30.000m2, tại thửa đất số 324(1), tờ bản đồ số 10, xã Điện Tiến; mục đích sử dụng: Trang trại chăn nuôi và trồng cây lâm nghiệp; thời hạn sử dụng đến tháng 5/2023; phần ghi thêm: Theo Quyết định thuê đất số: 356/QĐ-UB ngày 15/5/2003 của UBND huyên Điện Bàn.

Ngày 02/8/2006, ông Mai Tấn Triển lập Hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản của mình gắn liền với đất thuê cho ông Trần Văn Phận, Hợp đồng này đã được công chứng, số 63/Quyển số 01/TP-CC-SCC/HĐGD, ngày 02/8/2006 tại phòng Công chứng số 2, tỉnh Quảng Nam. Theo Hợp đồng thì tài sản mà ông Mai Tấn Triển chuyển nhượng cho ông Trần Văn Phận, gồm:

- 01 chuồng để nuôi gà công nghiệp

- 02 ao cá có diện tích 10.000m2
- 01 chuồng bò và 12 con bò

- 07 sào cỏ voi lai

- 01 nhà bảo vệ trang trại 

Như vậy, kể từ ngày 02/8/2006 ông Trần Văn Phận là chủ sở hữu hợp pháp toàn bộ tài sản gắn liền với diện tích đất thuê của Nhà nước do ông Mai Tấn Triển đứng tên. 

Sau khi nhận Quyết định bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, ông Trần Văn Phận đã có đơn khiếu nại gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đền bù về đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thanh tra huyện và UBND xã Điện Tiến nhiều lần mời làm việc, giải thích cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất thuê của Nhà nước, cũng như quyền và nghĩa vụ của người mua tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm nhưng ông Phận vẫn không thống nhất. Ông Phận đề nghị phải bồi thường đối với diện tích đất trước đây ông Mai Tấn Triển thuê của Nhà nước.

Tại điểm b, khoản 1, Điều 114 Luật Đất đai năm 2003 quy định Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất có các quyền:  “Bán, để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua, người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định”

Tại khoản 3, Điều 59, Nghị định 181/2004 cũng quy định: Người nhận tài sản gắn liền với đất thuê được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn còn lại của Hợp đồng thuê đất đã ký kết .

Theo quy định trên, đối chiếu với trường hợp của ông Mai Tấn Triển và ông Trần Văn Phận thì ông Mai Tấn Triển chỉ có quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; còn ông Trần Văn Phận là người mua tài sản gắn liền với đất thuê được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích và thời hạn đã được xác định. Để đảm bảo các quyền, nghĩa vụ của người thuê đất trong trường hợp này, lẽ ra ông Trần Văn Phận phải thực hiện các trình tự, thủ tục thuê đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 123 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng từ đó đến nay ông Trần Văn Phận vẫn không thực hiện theo quy định của pháp luật. 

3/ Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời cũng là biện pháp đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người sử dụng đất. Tại khoản 1, khoản 2, Điều 3, Nghị định số 17/1999/ NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Người sử dụng đất khi thực hiện các quyền của mình phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp…; Người sử dụng đất có một trong các giấy tờ quy định sau đây thì làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…: Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai…”

Do đó, việc ông Mai Tấn Triển đươc UBND huyện Điện Bàn cho thuê đất theo Quyết định số 356/QĐ-UB, ngày 15/5/2003 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng với quy định của pháp luật tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (12/01/2004) theo Luật Đất đai năm 1993 và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định này cũng phù hợp với Điều 49 Luật Đất đai 2003 và Điều 99 Luật Đất đai năm 2013 quy định về những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có cả trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuê của Nhà nước.

Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng –Quảng Ngãi, ông Trần Văn Phận cho rằng diện tích đất ông đang sử dụng có nguồn gốc thuê của Nhà nước đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên phải được bồi thường về đất.

Tại Điều 43 Luật Đất đai 2003 quy định những trường hợp thu hồi đất mà không được bồi thường, trong đó có trường hợp đất thuê của Nhà nước quy định tại điểm đ, khoản 1. Theo quy định này thì trường hợp sử dụng đất thuê của ông Mai Tấn Triển (ông Trần Văn Phận là người nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hằng năm) thuộc trường hợp không được bồi thường về đất. 

Để đảm bảo các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người sử dụng đất thuộc trường hợp không được bồi thường về đất, Nhà nước đã quy định việc bồi thường, hỗ trợ chi phí đầu tư vào đầu tư vào đất còn lại. Cụ thể hóa nội dung này, tại khoản 2 Điều 8 Bảng quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là QĐ 23/2010/QĐ-UBND) quy định: “...Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí thực tế mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất để sử dụng theo mục đích được phép sử dụng bao gồm: ...Các khoản chi phí san lấp mặt bằng...; các khoản chi phí khác có liên quan...”.  Thực hiện nội dung quy định này, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện đã áp giá bồi thường, hỗ trợ các chi phí đầu tư vào đất còn lại cho ông Trần Văn Phận theo đúng quy định hiện hành. Theo Biên bản làm việc giữa Thanh tra huyện cùng đại diện UBND xã Điện Tiến với ông Trần Văn Phận vào ngày 14/8/2014, ông Trần Văn Phận đã thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ của huyện, ông không khiếu nại đối với nội dung này. 

Về nội dung ông Trần Văn Phận yêu cầu hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo Điều 29, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam. Tại khoản 1 Điều 29, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm: 

“Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và 2, Điều 30 của Quy định này, mà không có đất để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền quy định tại Điều 13 của Quy định này, còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm theo một trong các hình thức bằng tiền hoặc bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như sau:….”

Theo quy định trên, thì việc hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm chỉ áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp thuộc trường hợp được bồi thường về đất. Ông Trần Văn Phận là hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhưng diện tích đất ông đang sử dụng bị thu hồi thuộc trường hợp không được bồi thường về đất nên không thuôc đối tượng được hỗ trợ theo Điều 29, QĐ 23/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Từ những cơ sở trên,

                                     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Không chấp nhận nội dung đơn khiếu nại của ông Trần Văn Phận, trú tại thôn 2- Thái Sơn, xã Điện Tiến, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Việc ông Trần Văn Phận khiếu nại yêu cầu bồi thường về đất đối với đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hằng năm là không có cơ sở để xem xét. Vì, tại điểm đ, khoản 1, Điều 43 Luật Đất đai 2003 quy định đất thuê của Nhà nước là không được bồi thường.

- Việc ông Trần Văn Phận yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm theo quy định tại Điều 29, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh là không có cơ sở để xem xét. Vì, quy định này chỉ áp dụng hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp thuộc trường hợp được bồi thường về đất.
Điều 2: Trong thời hạn theo Luật định, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với việc giải quyết thì ông Trần Văn Phận có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND xã Điện Tiến và ông Trần Văn Phận căn cứ quyết định thi hành.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận: 

                                                               CHỦ TỊCH
   - Như Điều 3;

   - UBND tỉnh Quảng Nam;

   - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Q.Nam;
(Đã ký)
   - Thanh tra tỉnh Quảng Nam;

   - Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Nam;

   - Lưu: VT, NC.
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